
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 43 ngõ 125 phố Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

01/12/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TIẾP VẬN QUỐC TẾ

0107146989

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

2. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: 
- Hoạt động khai thác mỏ để sản xuất ra các loại đá phục vụ 
việc xây dựng, cho điêu khắc ở dạng thô đã được đẽo gọt sơ bộ 
hoặc cưa cắt tại nơi khai thác đá như: đá phiến cẩm thạch, đá 
granit, sa thạch.
- Hoạt động chẻ, đập vỡ đá để làm nguyên liệu thô cho sản 
xuất vật liệu xây dựng, làm đường; 
- Hoạt động khai thác đá phấn làm vật liệu chịu lửa; 
- Hoạt động đập vỡ, nghiền đá. 

0810

3. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

4. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

5. Sản xuất đường 1072

6. In ấn 1811

7. Dịch vụ liên quan đến in 1812

8. Sao chép bản ghi các loại 1820

9. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

10. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

11. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

12. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

14. Bốc xếp hàng hóa 5224

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TIẾP VẬN 
QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL LOGISTIC AND 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904.081.379
Email:

Fax:
Website:
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15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; 

5229

16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, véc ni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;

4663

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa

4669

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

4722

21. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá nội, thuốc lào trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

4724

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách 
hàng tiêu dùng tại chỗ của các quán bar, quán rượu; quán giải 
khát có khiêu vũ (trong đó cung cấp dịch vụ đồ uống là chủ 
yếu); hàng bia, quán bia; quán cafe, nước hoa quả, giải khát; 
dịch vụ đồ uống khác như: nước mía, nước sinh tố

5630

24. Lập trình máy vi tính 6201

25. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

27. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

28. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

29. Xây dựng công trình công ích 4220
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30. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.  

4290

31. Phá dỡ 4311

32. Chuẩn bị mặt bằng 4312

33. Lắp đặt hệ thống điện 4321

34. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

35. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

36. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: 
Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô 
tô và xe có động cơ khác. 

4530

37. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

38. Bán buôn gạo 4631

39. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thủy sản 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;

4632

40. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Bán buôn thuốc lá nội , thuốc lào

4634

41. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

42. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

43. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);

4659

44. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

45. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

46. Dịch vụ đóng gói 8292

47. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299
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39.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
THANH 
HUYỀN

34 ngõ 25B Cát 
Linh, Phường Cát 
Linh, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.560.0
00

15.600.000.000 40

Tổng số 1.560.0
00

15.600.000.000 40

B8993824

2 LÊ THANH 
HÀ

Tổ 3 cụm 5, 
Phường Khương 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.950.0
00

19.500.000.000 50

Tổng số 1.950.0
00

19.500.000.000 50

0380760000
86

3 ĐẶNG VĂN 
THẮNG

Số 32 Phạm Ngũ 
Lã, Phường Phạm 
Ngũ Lão, Thành 
phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

390.000 3.900.000.000 10

Tổng số 390.000 3.900.000.000 10

141684466

48. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ

6492

49. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn đầu tư 

6619

50. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

51. Quảng cáo 7310

52. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

53. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

10. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ THANH HÀ Nam

31/07/1976 Kinh Việt Nam

038076000086
04/08/2014 Cục Cảnh sát ĐKQG cứ trú và DLQG về dân cư

Tổ 3 cụm 5, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Tổ 3 cụm 5, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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